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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn về phương pháp tính giá và trình tự, thủ tục lập phương án giá   sản phẩm giống gốc vật nuôi thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng bằng nguồn ngân sách Nhà nước
----------------------------------
Căn cứ Pháp lệnh giá số 40/2002/UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Pháp lệnh giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;
Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; 
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 
Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 9/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ  công ích; 
Liên Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn phương pháp tính giá và trình tự, thủ tục lập phương án giá sản phẩm giống gốc vật nuôi thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng bằng nguồn ngân sách Nhà nước như sau:
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn về phương pháp tính giá và trình tự, thủ tục lập phương án giá sản phẩm giống gốc vật nuôi thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/03/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các cơ sở nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về lĩnh vực giống vật nuôi, các trang trại chăn nuôi đáp ứng được các yêu cầu của cơ sở nuôi giữ giống gốc theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Pháp lệnh giống vật nuôi. 
2. Các sản phẩm giống gốc vật nuôi được đặt hàng sản xuất và lưu giữ là con giống, sản phẩm giống (trứng, tinh, phôi) của đàn giống cụ, kỵ, ông, bà đối với lợn; của dòng thuần ông, bà đối với gia cầm; của đàn hạt nhân đối với gia súc lớn; của giống thuần đối với ong, tằm đạt tiêu chuẩn giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.
Điều 3. Nguyên tắc tính giá sản phẩm giống gốc vật nuôi
1. Bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý gắn với chất lượng sản phẩm giống gốc vật nuôi (theo Quy chế tính giá do Bộ Tài chính ban hành) phù hợp với các chế độ chính sách, các định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôn thôn ban hành.
 2. Phù hợp với quan hệ cung cầu, giá thị trường và chính sách của nhà nước về sản xuất và lưu giữ sản phẩm giống gốc vật nuôi trong từng thời kỳ.
3. Các đơn vị sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ theo đặt hàng của nhà nước không tính trong giá đặt hàng các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh đã được ngân sách nhà nước đảm bảo (nếu có) như các khoản chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp và chi phí phân bổ cho số lượng sản phẩm giống gốc vật nuôi do nhà nước đặt hàng sản xuất.  
  4. Đơn vị tính : đối với ong là đàn, đối với tằm là ổ, đối với vật nuôi khác là con,  đối với tinh là liều, đối với phôi là phôi.
 
CHƯƠNG II
QUI ĐỊNH CỤ THỂ
Mục I: PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ
    Điều 4. Căn cứ tính giá
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật: phải sử dụng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Trường hợp, định mức kinh tế kỹ thuật thay đổi so với định mức Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện sản xuất của đơn vị nhận đặt hàng sản xuất và lưu giữ gống gốc vật nuôi.   
2. Căn cứ quy chế tính giá chung do Bộ Tài chính ban hành và các quy định tính giá cụ thể tại Thông tư này và các chế độ chính sách khác có liên quan.
Điều 5. Phương pháp tính giá sản phẩm giống gốc vật nuôi
1. Công thức tính:
 
	Giá bán sản phẩm giống gốc vật nuôi
	=
	Giá thành toàn bộ 
	+
	Lợi nhuận (nếu có)
	+
	Các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có)


            Kết cấu giá bán sản phẩm giống gốc vật nuôi thực hiện theo hướng dẫn tại Biểu mẫu số 01 kèm theo Thông tư liên tịch này.
2. Giá thành toàn bộ (chi phí chăn nuôi thực tế hợp lý) bao gồm các khoản mục chi phí: nguyên nhiên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp; chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp. Nội dung từng khoản chi phí được tính như sau:
a) Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: là toàn bộ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hợp lý, hợp lệ phát sinh trong quá trình sản xuất và lưu giữ giống gốc vật nuôi (thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, nguyên vật liệu khác....)
Chi phí nguyên vật liệu được xác định theo công thức: 
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp = Mức tiêu hao nguyên vật liệu x Giá nguyên vật liệu.
Trong đó: 
- Mức tiêu hao nguyên vật liệu được tính căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật đã được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành.
- Giá nguyên vật liệu , được xác định như sau:
+ Đối với nguyên vật liệu mua theo giá do cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật thì tính theo giá đó cộng chi phí lưu thông hợp lý (nếu có)
+ Đối với nguyên vật tư mua trên thị trường tính theo giá thực mua trên cơ sở hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Nếu không có đủ chứng từ, hóa đơn hợp lệ thì tính theo giá thấp nhất từ các nguồn thông tin như giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp hoặc giá trúng thầu, giá của loại vật liệu tương tự đơn vị cung ứng đã được bán ra, giá niêm yết cộng chi phí lưu thông hợp lý (nếu có)
+ Đối với nguyên vật liệu tự chế : tính theo giá thực tế xuất kho cộng chi phí thực tế phát sinh trong quá trình đưa nguyên vật liệu vào sản xuất (nếu có)
+ Giá các nguyên vật liệu trên thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng hoặc không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng được tính theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế
b) Chi phí nhân công trực tiếp 
Chi phí nhân công trực tiếp gồm các khoản tiền phải trả cho người lao động trực tiếp sản xuất như tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất lương, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn, … của công nhân trực tiếp sản xuất và lưu giữ giống gốc vật nuôi theo quy định của Bộ Luật Lao động được xác định trên cơ sở định mức lao động tính theo định mức kinh tế - kỹ thuật đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và đơn giá tiền lương hoặc tiền công. 
c) Chi phí sản xuất chung
- Chi phí sản xuất chung là các khoản chi phí sản xuất gián tiếp (ngoài các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp) phát sinh ở các phân xưởng, bộ phận kinh doanh của đơn vị sản xuất và lưu giữ gống gốc vật nuôi như sau:
+ Chi phí nhân viên phân xưởng: là các khoản tiền lương, các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất; tiền ăn giữa ca của nhân viên phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất; khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn được tính theo tỷ lệ quy định hiện hành trên tiền lương phải trả cho nhân viên phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất.
+ Chi phí vật liệu dùng cho phân xưởng như vật liệu dùng để sửa chữa, bảo dưỡng tài sản cố định (TSCĐ), công cụ, dụng cụ thuộc phân xưởng quản lý và sử dụng.
+ Chi phí cho vật rẻ tiền mau hỏng phục vụ chăn nuôi.
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho hoạt động chăn nuôi như: chi phí sửa chữa thường xuyên, chi phí điện nước, điện thoại.
+ Chi phí khấu hao TSCĐ dùng trực tiếp cho hoạt động chăn nuôi.
+ Chi phí bằng tiền khác hợp lý hợp lệ được tính vào giá thành theo quy định của pháp luật.
- Phương pháp tính một số khoản chi phí trong chi phí sản xuất chung:
+ Chi phí nguyên vật liệu và chi phí nhân công được tính theo quy định tại tại điểm a, b khoản 2 Điều 5 Thông tư này. Chi phí điện nước, vật rẻ tiền mau hỏng và sửa chữa thường xuyên tính theo quy định trong định mức kinh tế - kỹ thuật đã được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành. Trường hợp mua sắm, thuê ngoài mà không thực hiện theo Luật đấu thầu thì tính theo giá ghi trên Hợp đồng kinh tế, Biên bản thanh lý hợp đồng, hóa đơn giá trị gia tăng và các chứng từ khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
+ Chi phí khẩu hao TSCĐ thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.
            d) Chi phí bán hàng.
            Chi phí bán hàng bao gồm các chi phí thực tế phát sinh (nếu có) trong quá trình bán sản phẩm giống gốc vật nuôi.
            - Chi phí trả cho nhân viên bán hàng bao gồm tiền lương, tiên công và các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiềm thất nghiệp và kinh phí công đoàn,v. v..
            - Chi phí vật liệu bao bì dùng cho việc tiêu thụ sản phẩm như chi phí vật liệu đóng gói sản phẩm, bốc vác, vận chuyển sản phẩm trong quá trình tiêu thụ.
            - Chi phí bằng tiền khác phát sinh trong khâu bán hàng được tính vào giá thành theo quy định của pháp luật. Không được tính các khoản chi phí sau vào giá thành như: chi phí quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị, chi phí hoa hồng môi giới và đại lý.
            đ) Chi phí tài chính
Chi phí tài chính là khoản chi phí trả tiền lãi vay (nếu có) liên quan trực tiếp đến sản xuất, lưu giữ giống gốc vật nuôi và phần chênh lệch tỷ giá trong quá trình mua vật tư, hàng hóa và được phân bổ cho từng sản phẩm giống gốc vật nuôi đó.
Trường hợp các đơn vị được ứng trước từ ngân sách nhà nước toàn bộ kinh phí để thực hiện thì không được tính khoản chi phí trả tiền lãi vay.
e) Các khoản chi phí như:
Chi phí quản lý doanh nghiệp; phân bổ chi phí; phân bổ chi phí sản xuất cho sản phẩm phụ thu được trong cùng quy trình sản xuất với sản phẩm chính; các khoản chi không được tính vào chi phí hợp lý để xác định giá thành toàn bộ và cách xác định lợi nhuận để tính giá áp dụng theo các quy định tại các Khoản 6,7,8 thuộc Điều 10; Điều 11; Điều 12 tại Thông tư số 154/2010/TT-BTC ngày 1/10/2010 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hoá , dịch vụ.
 Trường hợp, Bộ Tài chính ban hành sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành Thông tư mới thay thế Thông tư số 154/2010/TT-BTC ngày 1/10/2010 nêu trên thì thực hiện theo quy định của thông tư đó.
Điều 6: Phương pháp xác định đơn giá trợ cấp để xác định mức kinh phí trợ cấp.
a. Nguyên tắc xác định:
Đơn giá trợ cấp này chỉ áp dụng đối với sản phẩm giống gốc vật nuôi thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng bằng nguồn ngân sách Nhà nước, không áp dụng đối với sản phẩm phẩm giống gốc vật nuôi đã được nguồn kinh phí khác từ các chương trình, dự án hỗ trợ.
 Đơn giá trợ cấp sản phẩm giống gốc vật nuôi theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng bằng nguồn ngân sách Nhà nước chỉ được áp dụng khi giá bán sản phẩm giống gốc vật nuôi thấp hơn chi phí chăn nuôi thực tế hợp lý (giá thành toàn bộ) thì được ngân sách nhà nước trợ cấp. 
            b. Công thức tính:
	Đơn giá trợ cấp cho một sản phẩm giống gốc
	 
=
	Doanh thu từ việc bán sản phẩm giống gốc và  thay thế đàn
	-
	Chi phí chăn nuôi thực tế hợp lý

	
	
	 
Số lượng sản phẩm giống gốc xuất bán và thay thế đàn theo định mức kinh tế kỹ thuật


 
Trong đó:
- Doanh thu từ việc bán sản phẩm giống gốc và thay thế đàn: là tổng số tiền bán con giống, tinh, phôi và doanh thu sản phẩm xuất thay thế đàn được xây dựng trên cơ sở giá thị trường tại thời điểm xác định mức trợ cấp.
 Doanh thu từ việc bán sản phẩm giống gốc và thay thế đàn = Giá bán sản phẩm giống gốc vật nuôi thực tế xuất bán và thay thế đàn  x  Số lượng sản phẩm giống gốc vật nuôi xuất bán và thay thế đàn.
  - Chi phí chăn nuôi hợp lý (giá thành toàn bộ): là toàn bộ chi phí đã chi ra để sản xuất ra số lượng sản phẩm giống gốc vật nuôi do nhà nước đặt hàng sau khi trừ đi tiền bán sản phẩm thải loại, sản phẩm phụ; được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư này.
 Số lượng sản phẩm giống gốc xuất bán và thay thế đàn: là số lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn làm giống xuất ra trong năm. Tiêu chuẩn giống gốc và định mức sản phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.                                       
Mục II: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP PHƯƠNG ÁN GIÁ, 
QUYẾT ĐỊNH GIÁ, ĐIỀU CHỈNH GIÁ 
         Điều 7: Trình tự, thủ tục lập phương án giá và hồ sơ phương án giá
Trình tự, thủ tục lập phương án giá và hồ sơ phương án giá sản phẩm giống gốc vật nuôi được Nhà nước đặt hàng cho các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và Nghị định sô 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính.
Điều 8: Thời điểm quyết định giá
            1. Việc quyết định giá sản phẩm, dịch vụ công ích được thực hiện sau khi dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền thông qua.
            2. Thời hạn thẩm định và quyết định giá thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 170/2003/NĐ – CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định định chi tiết thi hành một số điều của Pháp Lệnh Giá và quy định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá.         
Điều 9: Điều chỉnh giá hợp đồng, mức trợ cấp cho sản phẩm công ích giống gốc vật nuôi.
            Việc điều chỉnh giá hợp đồng; mức trợ cấp cho sản phẩm công ích giống gốc vật nuôi theo phương thức đặt hàng thực hiện theo quy định của pháp luật về giá hiện hành.
CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
            Điều 10: Trách nhiệm của các đơn vị.
            1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
a, Chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị, cơ quan chức năng thực hiện quản lý giá theo quy định tại Thông tư này và các văn bản pháp luật có liên quan;
b, Ban hành, tổ chức kiểm tra thực hiện các định mức kinh tế-kỹ thuật; quy trình, quy phạm trong việc quản lý sản xuất và lưu giữ giống gốc vật nuôi;
c, Thực hiện ký hợp đồng và thanh lý hợp đồng đặt hàng với các đơn vị,  phối hợp với Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan quyết toán nguồn kinh phí với đơn vị sản xuất, lưu giữ giống gốc vật nuôi.
d, Phối hợp với Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan kiểm tra việc thực hiện giá sản phẩm, dịch vụ công ích giống gốc vật nuôi.
 2. Bộ Tài chính
            a, Thực hiện quản lý giá theo quy định tại Thông tư liên tịch này và các văn bản pháp luật có liên quan;
b, Hàng năm bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện việc sản xuất và lưu giữ sản phẩm, dịch vụ giống gốc vật nuôi: 
Xây dựng dự toán ngân sách căn cứ vào đơn giá, giá bán giống gốc vật nuôi do Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) thông báo và quyết toán kinh phí hàng năm, trên cơ sở đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định số lượng đặt hàng của từng loại giống gốc vật nuôi cho phù hợp.
c, Chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan kiểm tra việc thực hiện giá sản phẩm dịch vụ công ích sản giống gốc vật nuôi sử dụng nguồn ngân sách Trung ương;
d, Xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật về giá và quy định của pháp luật khác có liên quan.
            3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
a, Thực hiện quản lý giá theo quy định tại Thông tư liên tịch này và các văn bản pháp luật có liên quan;
b, Hàng năm bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện việc sản xuất và lưu giữ sản phẩm, dịch vụ công ích giống gốc vật nuôi: 
Xây dựng dự toán ngân sách căn cứ vào đơn giá, giá bán giống gốc vật nuôi do Sở Tài chính thông báo và quyết toán kinh phí hàng năm, trên cơ sở đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định số lượng đặt hàng của từng loại giống gốc vật nuôi cho phù hợp.
c, Chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra thực hiện giá sản phẩm, dịch vụ công ích giống gốc vật nuôi sử dụng  nguồn vốn ngân sách địa phương;
d, Xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật về giá và quy định của pháp luật khác có liên quan theo thẩm quyền.
            4. Đơn vị được nhà nước đặt hàng
a, Căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch này để tính toán giá sản phẩm, dịch vụ công ích giống gốc vật nuôi thực hiện theo phương thức đặt hàng.
b, Thực hiện và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo trong hồ sơ phương án giá và việc sản xuất, lưu giữ sản phẩm giống gốc vật nuôi đảm bảo chất lượng, số lượng theo quy định;
c, Chấp hành nghiêm chỉnh quy định tại Thông tư này, quy định của pháp luật về quản lý giá và quy định của pháp luật khác có liên quan.
            Điều 11: Hiệu lực thi hành.
            1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ........
            2. Thông tư này bãi bỏ: Tiết a, Điểm 2 Mục II và Điểm 3 Mục II về điều chỉnh giá trị hợp đồng quy định tại Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT-BTC-BNN ngày 13/12/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ đặt hàng và cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi; và các văn bản trước trái với Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, giải quyết.
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